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UỶ BAN NHÂN DÂN 

QUẬN LONG BIÊN 
 
 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

          Long Biên, ngày       tháng     năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng tập thể, giáo viên, học sinh tiêu biểu  

ngành Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên năm học 2023 - 2024 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019 của Quốc hội; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022 của Quốc hội;  

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về công tác Thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 

07/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội 

dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 4333/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND quận 

Long Biên về việc phê duyệt Đề án Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác 

Thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2021 - 2026; 

Xét Tờ trình số 12/TTr-PGDĐT ngày 09/8/2024 về việc đề nghị khen thưởng 

Tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong 

quản lý, dạy và học”; Giáo viên, học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2023-2024; 

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng giấy khen và thưởng tiền cho 15 tập thể và 381 cá nhân có 

thành tích trong phong trào thi đua của ngành Giáo dục & Đào tạo năm học 2023 - 2024.  

(Có danh sách kèm theo) 

Mức thưởng: 

Tập thể: 15 tập thể  x 1.410.000 đồng/tập thể =  21.150.000 đồng 

Cá nhân: 

- Mức 1: Giáo viên, Học sinh đạt thành tích cao tại các Cuộc thi, Hội thi chính thức: 

324 x 700.000 đồng/cá nhân            = 226.800.000 đồng 

- Mức 2: Học sinh đạt thành tích tại các Cuộc thi, Sân chơi trí tuệ 

57 x 500.000 đồng/cá nhân              =  28.500.000 đồng 

Tổng kinh phí: 276.450.000 đồng 

 (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng) 
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Điều 2. Kinh phí khen thưởng trích từ Quỹ Thi đua khen thưởng quận Long Biên 

và được chuyển vào tài khoản của các đơn vị để chi trả cho các tập thể, cá nhân 

theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo, Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng 

quận, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, NV. (05b)  

 

 

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

  

 
Nguyễn Mạnh Hà 
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DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua                            

của ngành Giáo dục & Đào tạo năm học 2023 - 2024 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng    năm 2024 của Chủ tịch UBND quận Long Biên) 

 

A. Tập thể có thành tích trong phong trào thi đua Đổi mới, sáng tạo 

trong quản lý dạy và học: 15 tập thể 

1. Phòng Giáo dục & Đào tạo 

2. Trường THCS Long Biên 

3. Trường THCS Nguyễn Gia Thiều 

4. Trường THCS Lý Thường Kiệt 

5. Trường THCS Sài Đồng 

6. Trường THCS Ngọc Thụy 

7. Trường THCS Việt Hưng 

8. Trường THCS Phúc Đồng 

9. Trường Tiểu học Ngọc Thụy 

10. Trường Tiểu học Đoàn Khuê 

11. Trường Tiểu học Gia Thụy 

12. Trường Tiểu học Đoàn Kết 

13. Trường Mầm non Tràng An 

14. Trường Mầm non Phúc Đồng 

15. Trường Mầm non Chim Én 

B. Cá nhân:  

I. Giáo viên đạt thành tích cao tại Ngày hội CNTT cấp Thành phố: 15 cá nhân 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Thành tích đạt được 

1 Vũ Hồng Anh 

Giáo viên Trường THCS Gia Thụy 
Giải Nhất bài giảng 

Elearning 
2 Vũ Thanh Hoài 

3 Nguyễn Bích Ngọc 

4 Hà Vân Anh 

Giáo viên Trường Tiểu học Gia Thụy 
Giải Nhất bài giảng 

Elearning 
5 Đỗ Lan Trang 

6 Nguyễn Phương Linh 

7 Nguyễn Thị Cúc 

Giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Lâm 
Giải Nhất bài giảng 

Elearning 
8 Lương Thị Thanh Mai 

9 Đinh Thị Bích Huệ 
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10 Lê Hà Anh 
Giáo viên Trường Tiểu học Đoàn Khuê 

Giải Nhất bài giảng 

Elearning 11 Lê Thùy Dương 

12 Vũ Mai Trâm Giáo viên Trường Tiểu học ĐT Sài Đồng Giải Nhất Kỹ năng CNTT 

13. Chu Thị Thu Giáo viên Trường THCS Long Biên Giải Nhất Kỹ năng CNTT 

14 Dương Thị Hà 
Nhân viên Trường THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 
Giải Nhất Kỹ năng CNTT 

15 Nguyễn Thị Thu Hà Nhân viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn Giải Nhất Kỹ năng CNTT 

II. Học sinh đạt thành tích cao tại các Cuộc thi chính thức: 309 học sinh 

* Học sinh đạt giải chính thức Quốc tế: 04 giải 

TT Họ và tên Lớp Trường Đạt giải Cuộc thi 

1 Nguyễn Bảo Bảo 4A1 Tiểu học Gia Thượng HCV 
Triển lãm Quốc tế 

dành cho các        

Nhà sáng tạo trẻ 

Thế giới năm 2024 

2 Đỗ Xuân Đức 4A1 Tiểu học Long Biên HCV 

3 Lê Nguyễn Bình An 9A1  THCS Thanh Am HCV 

4 Trần Bảo Nam 6A4  THCS Ngọc Lâm HCV 
 

* Học sinh đạt giải Nhất, Huy chương vàng cấp Quốc gia; cấp Thành phố: 23 giải 
 

TT Họ và tên Lớp Trường Đạt giải Cuộc thi 

1 Trịnh Khánh Vy 2A5 
Tiểu học Việt Hưng 

Nhất 

Vẽ tranh Quốc tế 

Toyota - Chiếc ô tô 

mơ ước năm 2023 

2 Nguyễn Gia Bách 1A4 Nhất 

3 Nguyễn Hoàng An Khánh 5A7 
Tiểu học Gia Thụy 

Nhất 

4 Mạc Bách Diệp Anh 1A2 Nhất 

5 Mai Thùy Linh 4A3 Tiểu học Gia Thụy Nhất 

Vẽ tranh về Chiến thắng 

Điện Biên Phủ và 

hình ảnh Điện Biên Phủ 

hôm nay 

6 Trần Bảo Trâm 4A6 Tiểu học Bồ Đề HCV 
Giải vô địch Wushu trẻ 

Quốc gia năm 2024 

7 Nguyễn Hoàng Khánh An 9MT THCS Wellspring HCV 

Môn Bơi lội tại     

Hội khỏe Phù Đổng 

Toàn quốc 2024 

8 Nguyễn Hoàng Long 6A3 
THCS Gia Thụy 

HCV 

9 Văn Liên Phương 8A2 HCV 

10 Nguyễn Quỳnh Nhi 8A1 

THCS Chu Văn An 

HCV 

11 Nguyễn Quỳnh Anh 8A3 HCV 

12 Bùi Gia Khánh 6A4 HCV 

13 Tống Minh Hải 6A2 THCS Vinschool     

The Harmony 

HCV 

14 Nguyễn Bùi Nam Anh 6A5 HCV 
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15 Ngô Huy Bình 5A4 
Tiểu học Gia Quất 

HCV Môn Bóng bàn tại 

Hội khỏe Phù Đổng 

Toàn quốc 2024 16 Đỗ Trường Minh Khôi 3A6 HCV 

17 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 5A4 Tiểu học Vũ Xuân Thiều HCV  

Môn Điền kinh tại 

Hội khỏe Phù Đổng 

Toàn quốc 2024 

18 Trương Bá Chí Thành 9A1 THCS Chu Văn An Nhất 
Môn Vật lí           

cấp Thành phố 

19 Nguyễn Phương Linh 5A6 Tiểu học Ngọc Thụy  Nhất Đại sứ văn hóa đọc 

Thành phố năm 2023 20 Hoàng Thục Nhi 3A2 Tiểu học Ái Mộ B Nhất 

21 Ngô Thị Hà An 5A6 Tiểu học Ái Mộ B Nhất 

Vẽ tranh “Em yêu 

Hà Nội - Thành phố 

vì hòa bình” năm 2023 

22 Nguyễn Hàn Khánh Vy 9D THCS Ái Mộ  HCV 

Môn Cầu lông tại 

Hội khỏe Phù Đổng 

Thành phố 2024 

23 Trần Đại Quang 5A4 Tiểu học Gia Thụy HCV 

Môn Bơi lội tại    

Hội khỏe Phù Đổng 

Thành phố 2024 
 

* Học sinh đạt giải Nhì, Huy chương Bạc cấp Quốc gia; cấp Thành phố: 62 giải 
 

TT Họ và tên Lớp Trường Đạt giải Cuộc thi 

1 Hoàng Anh Thư 6A3 THCS Giang Biên Nhì 

Sáng tạo dành cho 

Thanh Thiếu niên, 

Nhi đồng Toàn quốc 

năm 2023 

2 Đinh Bảo Anh 5A1 Tiểu học Đoàn Kết Bạc 

Vẽ tranh Em vẽ 

trường học hạnh phúc 

năm 2024  

3 Nguyễn Anh Thư 4A5 Tiểu học Gia Thụy Nhì 

Vẽ tranh Quốc tế 

Toyota - Chiếc ô tô 

mơ ước năm 2023 

4 Dương Phương Nhi 2A2 Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhì 
Bác Hồ với thiếu nhi 

- Thiếu nhi với Bác Hồ  

5 Trần Anh Khoa 4A6 Tiểu học Bồ Đề HCB 
Giải vô địch Wushu trẻ 

Quốc gia năm 2024 

6 Nguyễn Khánh Nam 7D THCS Ngô Gia Tự HCB 

Môn Cờ vua tại          

Hội khỏe Phù Đổng 

Toàn quốc 2024 
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7 Lê Trần Hải Anh 9A1 
THCS Ngọc Thụy 

Nhì Môn Khoa học         

cấp Thành phố 8 Nguyễn Tiến Hà Dũng 9A2 Nhì 

9 Đỗ Trần Phương Nam 9A1 THCS Ngọc Thụy  Nhì 

Môn Ngữ văn         

cấp Thành phố 

10 Lương Đỗ Tường Nhi 9A THCS Ái Mộ  Nhì 

11 Nguyễn Thiên Mỹ 9A6 

THCS Gia Thụy 

Nhì 

12 Võ Ngân Anh 9A7 Nhì 

13 Lê Thanh Tú 9A7 Nhì 

14 Nguyễn Việt Tú 9A6 THCS Đô Thị Việt Hưng Nhì 

15 Nguyễn Nhật Linh 9A3 THCS Chu Văn An Nhì 

16 Đinh Võ Ánh Hào 9A2 THCS Sài Đồng Nhì 

Môn Vật lí           

cấp Thành phố 

17 Nguyễn Nhật Minh 9A1 

THCS Chu Văn An 

Nhì 

18 Chu Nhật Hào 9A5 Nhì 

19 Vũ Lâm Đức Minh 9A1 Nhì 

20 Nguyễn Minh Trang 9A2 THCS Sài Đồng Nhì 
Môn GDCD         

cấp Thành phố 

21 Vũ Văn Kiệt 9A THCS Đức Giang Nhì 

Môn Sinh học         

cấp Thành phố 
22 Vũ Chi Mai 9A4 

THCS Chu Văn An 
Nhì 

23 Đặng Hoàng Hải Phong 9A6 Nhì 

24 Phạm Lan Anh 9A5 THCS Ngọc Lâm Nhì 
Môn Tiếng Nhật         

cấp Thành phố  

25 Trần Hiền Trang 9A1 THCS Ngọc Lâm Nhì 
Môn Đia lí              

cấp Thành phố 

26 Lê Phùng Minh Anh 9A4 THCS Ngọc Lâm Nhì 
Học sinh, sinh viên 

với ý tưởng khởi nghiệp  

27 Đào Tường Vi 9A6 THCS Gia Thụy Nhì 
Môn Lịch sử        

cấp Thành phố 

28 Nguyễn Anh Thư 9C THCS Ngô Gia Tự Nhì 
Môn Hoá học       

cấp Thành phố 

29 Nguyễn Gia Hưng 9C 
THCS Ngô Gia Tự 

Nhì Khoa học, Kỹ thuật 

cấp Thành phố  30 Đỗ Trung Dũng 9C Nhì 

31 Vũ Hòa Vượng 9A5 
THCS Đô Thị Việt 

Hưng 
Nhì 

Môn Tin học         

cấp Thành phố 

32 Nguyễn Đăng Khoa 9A4 THCS Chu Văn An Nhì 
Môn Hoá học và 

Khoa học cấp Thành phố 
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33 Nguyễn Minh Quân 6A1 THCS Ngọc Thụy Nhì 

Sáng tạo dành cho 

Thanh Thiếu niên, 

Nhi đồng Thành phố 

năm 2024 

34 Lê Phan Anh 7D THCS Ái Mộ Nhì 

35 Vũ Bảo Lâm 5A6 

Tiểu học Ngọc Thụy 

Nhì 

36 Phạm Gia Minh Đức 5A6 Nhì 

37 Nguyễn Quỳnh An 4A1 Nhì 

38 Mai Chí Thành 3A2 Nhì 

39 Phạm Bảo An 5A1 Tiểu học Giang Biên Nhì Đại sứ văn hóa đọc 

Thành phố năm 2023 40 Nguyễn Ngọc Bảo Minh 5A4 Tiểu học Sài Đồng Nhì 

41 Trần Tuấn Minh 9A4 THCS Đô Thị Việt Hưng Nhì 

Olympic Tiếng Anh 

Thành phố  

42 Lê Minh Khang 5A1 Tiểu học Gia Thụy Nhì 

43 Vương Quốc Bảo 5A2 Tiểu học Đô thị Việt Hưng Nhì 

44 Trần Ngọc Minh 5B02 Tiểu học Vinschool 

The Harmony 

Nhì 

45 Đinh Thái Bảo 5B02 Nhì 

46 Trương Trung Kiệt 5A10 

Tiểu học Wellspring 

Nhì 

47 Đặng Hoàng Hà Linh 5A10 Nhì 

48 Vũ Bảo Quyên 5A10 Nhì 

49 Nguyễn Vũ Phong 5A9 Nhì 

50 Nguyễn Trung Quân 9A THCS Đức Giang HCB 
Môn Cầu lông tại 

Hội khỏe Phù Đổng 

Thành phố 2024 

51 Nguyễn Mai Phương 8A2 THCS Gia Thụy HCB 

52 Nguyễn Hiểu Khánh 9AD1 THCS Wellspring HCB 

53 Nguyễn Khánh Lâm 8AB3 THCS Wellspring HCB  

Môn Cờ vua tại     

Hội khỏe Phù Đổng 

Thành phố 2024 

54 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 5A1 Tiểu học Đoàn Kết HCB 

Môn Aerobic tại    

Hội khỏe Phù Đổng 

Thành phố 2024 

55 Trần Phương Linh 5A4 Tiểu học Đức Giang HCB 

56 Phạm Quỳnh Đan 5A3 Tiểu học Đô thị Việt Hưng HCB 

57 Trần Thị Ly Ban 4A1 Tiểu học Phúc Lợi HCB 

58 Nguyễn Tiến Hưng 5A2 Tiểu học Thanh Am HCB 

59 Nguyễn Anh Tiến 3A1 Tiểu học Lê Quý Đôn HCB 
Môn Bơi lội tại    

Hội khỏe Phù Đổng 

Thành phố 2024 

60 Đỗ Hải Nam 5A05 
Tiểu học Vinschool 

The Harmony 
HCB 

61 Đoàn Minh Đức 5A3 Tiểu học Wellspring HCB  

62 Đỗ Phương Anh 5A8 Tiểu học Gia Thụy HCB 

Môn Đá cầu tại    

Hội khỏe Phù Đổng 

Thành phố 2024 
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* Học sinh đạt giải Ba, Huy chương Đồng cấp Quốc gia; cấp Thành phố: 120 giải 
 

TT Họ và tên Lớp Trường Đạt giải Cuộc thi 

1 Đào Ly Trúc Linh 8A1 THCS Gia Thụy Ba 

Vẽ tranh về     

Chiến thắng       

Điện Biên Phủ và 

hình ảnh Điện Biên Phủ 

hôm nay 

2 Thạch Hà Anh 9A2 THCS Chu Văn An Ba 

3 Hoàng Thục An 7A4 THCS Phúc Đồng Ba  

4 Lưu Tùng Lâm 5C Tiểu học Thạch Bàn A Ba  

5 Vũ Minh Phương 4A4 Tiểu học Gia Thụy Ba  

6 Nguyễn Kim Thư 5A4 Tiểu học Gia Thụy Ba  

Vẽ tranh Quốc tế 

Toyota - Chiếc ô tô 

mơ ước năm 2023 

7 Nguyễn Hà Vy 9A5 THCS Gia Thụy 

Cây 

bút 

triển 

vọng Viết thư Quốc tế 

UPU lần thứ 53  

8 Lê Trọng Thanh 9A1 THCS Chu Văn An 

Cây 

bút 

triển 

vọng 

9 Phan Ngân Hà 4A6 Tiểu học Gia Thụy Đồng  

Vẽ tranh Em vẽ 

trường học hạnh phúc 

năm 2024  

10 Đỗ Ngọc Diệp 4A6 
Tiểu học Thượng Thanh 

HCĐ 

Môn Aerobic tại    

Hội khỏe Phù Đổng 

Toàn quốc 2024 

11 Bành Tú Anh 4A6 HCĐ 

12 Nguyễn Hà Linh 5B Tiểu học Phúc Đồng HCĐ 

13 Nguyễn Hà Phương 5A3 Tiểu học Ngọc Lâm HCĐ 

14 Đinh Trúc An 5A6 Tiểu học Long Biên HCĐ 

15 Đoàn Minh Khuê 5A2 Tiểu học Gia Quất HCĐ 

16 Nguyễn Mai Linh 5A2 Tiểu học Lê Quý Đôn HCĐ 

17 Thân Nguyễn Minh Ánh 4A8 Tiểu học Ngọc Thụy HCĐ 

18 Ngô Thị Quỳnh Như 5A2 Tiểu học Đoàn Kết HCĐ 

19 Nguyễn Thành An 5A5 Tiểu học Thanh Am HCĐ 

20 Lý Gia Hân 4A6 Tiểu học Thanh Am HCĐ 

21 Nguyễn Thị Thu An 9A1 THCS Ngọc Thụy  Ba 

Môn GDCD         

cấp Thành phố 

22 Đỗ Khánh Chi 9A1 THCS Ngọc Thụy Ba 

23 Nguyễn Thu Giang 9A THCS Ái Mộ Ba 

24 Phạm Hà Chi 9A6 THCS Long Biên Ba 
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25 Nguyễn Khánh Linh 9A1 THCS Nguyễn Gia Thiều Ba 
Môn Tiếng Anh         

cấp Thành phố 

26 Nguyễn Đoàn Nam Khánh 8A2 THCS Nguyễn Gia Thiều Ba 
Đại sứ văn hóa đọc 

Thành phố năm 2023 
27 Lại Lan Anh 8A1 THCS Phúc Đồng Ba 

28 Nguyễn Quang Đăng 1A2 Tiểu học Ái Mộ B Ba 

29 Đỗ Thế Khôi 9A4 THCS Cự Khối Ba 
Môn Vật lí            

cấp Thành phố 
30 Nguyễn Anh Tùng  9A THCS Ái Mộ Ba 

31 Lê Gia Khoa 9A THCS Ái Mộ Ba 

32 Vũ Bảo Ngọc  9A THCS Ái Mộ Ba 
Môn Lịch sử        

cấp Thành phố 
33 Nguyễn Vũ Hà Mi 9A2 THCS Gia Thụy Ba 

34 Đặng Hà Phương 9C THCS Ngô Gia Tự Ba 

35 Nguyễn Minh Khôi 9A THCS Ái Mộ Ba 
Môn Hoá học       

cấp Thành phố 

36 Vũ Khánh Lâm 9A1 THCS Ngọc Lâm Ba 
Môn Toán            

cấp Thành phố 
37 Lê Nguyễn Khánh Vy 9A1 THCS Chu Văn An Ba 

38 Từ Hiếu Tâm 9A5 THCS Đô Thị Việt Hưng Ba 

39 Phạm Khôi Nguyên 9A1 THCS Sài Đồng Ba Môn Tin học         

cấp Thành phố 40 Nguyễn Trung Hải 9A2 THCS Chu Văn An Ba 

41 Dương Tuấn Thành  9A2 THCS Sài Đồng  Ba 
Môn Khoa học      

cấp Thành phố 
42 Nguyễn Quang Kiệt 9A1 THCS Ngọc Lâm Ba 

43 Phạm Viết Triết 9A5 THCS Chu Văn An Ba 

44 Nguyễn Phương Thảo 9A3 THCS Ngọc Lâm Ba 

Môn Địa lí           

cấp Thành phố 

45 Trần Nguyễn Hà Chi 9A2 THCS Gia Thụy Ba 

46 Hoàng Bảo Anh 9A2 
THCS Chu Văn An 

 

Ba 

47 Đào Bảo Châu 9A1 Ba 

48 Nguyễn Thế Phú 9A4 Ba 

49 Trần Phương Trúc 9A7 THCS Long Biên Ba 

50 Kiều Uyên Chi 9A5 THCS Chu Văn An  Ba 
Môn Sinh học           

cấp Thành phố 

51 Trịnh Chúc An 9A1 THCS Chu Văn An Ba 
Môn Tiếng Nhật           

cấp Thành phố 

52 Lê Minh Hải 9A5 THCS Gia Thụy Ba 
Môn Vật lí và môn 

Khoa học cấp Thành phố 

53 Nguyễn Đình Quang 7A3 
THCS Đô Thị Việt Hưng 

Ba 
Tài năng Tin học trẻ 

Quốc tế Thành phố  
54 Trần Phạm Nhật Vượng 7A3 Ba 

55 Lê Thanh Phương 3A2 Tiểu học Thạch Bàn A Ba 
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56 Phạm Quang Dũng 8A2 THCS Nguyễn Gia Thiều Ba 

Sáng tạo dành cho 

Thanh Thiếu niên, 

Nhi đồng Thành phố 

năm 2024 

57 Phạm Trọng Đạt 9A5 THCS Gia Thụy Ba 

Olympic Tiếng 

Anh Thành phố 

58 Lê Ngọc An Bình 5A5 Tiểu học Đô thị Sài Đồng Ba 

59 Đỗ Thanh Mai 5A5 Tiểu học Thanh Am Ba 

60 Nguyễn Ngọc Châu 5A4 Tiểu học Gia Thụy Ba 

61 Đào Thái Vũ 5B02 
Tiểu học Vinschool 

The Harmony 
Ba 

62 Vương Trọng Khang 5A10 Tiểu học Wellspring Ba 

63 Dương Đức Anh 9A2 THCS Bồ Đề HCĐ 

Môn Bóng đá tại    

Hội khỏe Phù Đổng 

Thành phố 2024 

64 Đỗ Hải Long 9C THCS Thạch Bàn HCĐ 

65 Lê Trung Hiếu 9A3 THCS Lý Thường Kiệt HCĐ 

66 Nguyễn Đức Khánh 9A5 THCS Ngọc Lâm HCĐ 

67 Đỗ Minh Dũng 9A2 
THCS Gia Thụy 

HCĐ 

68 Nguyễn Trung Kiên 9A8 HCĐ 

69 Vũ Thành Công 9A3 THCS Đô Thị Việt Hưng HCĐ 

70 Nguyễn Đình Thiên 9MT THCS Wellspring HCĐ 

71 Nguyễn Phan Anh 9A THCS Ngô Gia Tự HCĐ 

72 Lê Nguyên Vũ Long 9A6 
THCS Long Biên 

HCĐ 

73 Hà Minh Đức 9A6 HCĐ 

74 Bùi Triệu Hải  8A4 
THCS Vinschool         

The Harmony 
HCĐ 

75 Nguyễn Hiền Thư 9A2 

THCS Phúc Lợi 

HCĐ 

Môn Điền kinh tại    

Hội khỏe Phù Đổng 

Thành phố 2024 

76 Nguyễn Thị Yến Nhi 8A2 HCĐ 

77 Nguyễn Lương Bảo Ngọc 7A2 HCĐ 

78 Hoàng Lê Anh Tuân 7A5 THCS Sài Đồng HCĐ 

79 Dương Minh Bảo 9C THCS Thạch Bàn HCĐ 

80 Kim Anh Tuấn 9A THCS Ngô Gia Tự HCĐ 

81 Nguyễn Gia Đức Bảo 6A2 
THCS Nguyễn Gia Thiều 

HCĐ 

Môn Bóng bàn tại    

Hội khỏe Phù Đổng 

Thành phố 2024 

82 Dương Hoàng Quân 6A6 HCĐ 

83 Nguyễn Huy An 9A1 THCS Lê Quý Đôn HCĐ 

84 Nguyễn Thị Bảo Châu 8A1 THCS Lý Thường Kiệt HCĐ 

85 Nguyễn Lâm Tùng 5A1 Tiểu học Đô thị Sài Đồng HCĐ 

86 Nguyễn Huyền Châu 5A3 Tiểu học Lê Quý Đôn HCĐ 
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87 Nguyễn Duy Đạt 7A2 THCS Nguyễn Gia Thiều HCĐ 

Môn Cờ vua tại    

Hội khỏe Phù Đổng 

Thành phố 2024 

88 Nguyễn Đức Anh 6A4 THCS Ngọc Lâm HCĐ 

89 Nguyễn Phương Thanh Hà 9AD1 THCS Wellspring HCĐ 

90 Nguyễn Minh Ngọc 5A5 Tiểu học Ngô Gia Tự HCĐ 

91 Vũ Thủy Châu 3A3 Tiểu học Vũ Xuân Thiều HCĐ 

92 Chử Ngọc Khánh 5A3 Tiểu học Bồ Đề HCĐ 

93 Nguyễn Ngọc Diệp 3A1 Tiểu học Giang Biên HCĐ 

94 Nguyễn Hoàng 7A6 
THCS Vinschool    

The Harmony 
HCĐ 

95 Nông Cẩm Tú 7A4 THCS Sài Đồng HCĐ Môn Cầu lông tại 

Hội khỏe Phù Đổng 

Thành phố 2024 

96 Trần Bảo Anh 8A4 
THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 

HCĐ 

97 Hoàng Thái Sơn 8A4 HCĐ 

98 Nguyễn Hồng Phúc 8A3 THCS Ngọc Lâm HCĐ 

Môn Bơi lội tại     

Hội khỏe Phù Đổng 

Thành phố 2024 

99 Tống Minh Châu 6A2 THCS Ngọc Lâm HCĐ 

100 Trần Vân Hà 6AD 
THCS Wellspring 

HCĐ 

101 Nguyễn Tuấn Nghĩa 9AB4 HCĐ 

102 Đoàn Lương Bảo Thạch 6A4 THCS Chu Văn An HCĐ 

103 Trần Hà Phương 5A5 Tiểu học Giang Biên HCĐ 

104 Hà Khánh Ngọc 5A04 Tiểu học Vinschool 

The Harmony 

HCĐ  

105 Nguyễn Ngọc Bích 4A04 HCĐ 

106 Nguyễn Thanh Phương 9A5 THCS Vinschool     

The Harmony 

HCĐ  

107 Nguyễn Sơn Tùng 8A6 HCĐ 

108 Trần Hải Nam 8A4 
THCS Vinschool     

The Harmony 
HCĐ 

Môn Vovinam tại 

Hội khỏe Phù Đổng 

Thành phố 2024 

109 Nguyễn Ngọc Thùy Chi 9B1 

THCS Vinschool     

The Harmony 

HCĐ 

Môn Bóng rổ tại    

Hội khỏe Phù Đổng 

Thành phố 2024 

110 Đồng Minh Anh  9A8 HCĐ 

111 Lê Bảo Hương 8A4 HCĐ 

112 Trần Bảo Quỳnh 8B2 HCĐ 

113 Nguyễn Thị Kim Thanh 9A4 HCĐ 

114 Thái Hà An 9A4 HCĐ 

115 Hồ Bảo Châu 9A4 HCĐ 

116 Nguyễn Tuệ Anh 8A5 HCĐ 

117 Lý Phương Thảo 8A6 HCĐ 

118 Ngô Cẩm Tú 9A7 HCĐ 

119 Phạm Ngọc Hà 9A1 HCĐ 

120 Nguyễn Hồng Minh Anh 8A5 HCĐ 
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* Học sinh đạt Giải Khuyến khích cấp Quốc gia; cấp Thành phố: 100 giải 
 

TT Họ và tên Lớp Trường Cuộc thi 

1 Nguyễn Văn Khánh 8A1 THCS Phúc Lợi  An toàn giao thông               

cho nụ cười ngày mai 2 Lương Thế Thảo 7A1 THCS Gia Quất 

3 Hoàng Tấn Thành 1A4 Tiểu học Việt Hưng 

Vẽ tranh Quốc tế Toyota - 

Chiếc ô tô mơ ước năm 2023 

4 Nguyễn Phúc Anh 4A5 

Tiểu học Gia Thụy 5 Lê Diệp Anh 3A2 

6 Nguyễn Hà Chi 5A3 

7 Nguyễn Trí Đạt 2A2 Tiểu học Thanh Am 

8 Nguyễn Linh Nhi 1A3 Tiểu học Đô thị Việt Hưng 

Sân chơi Ý tưởng trẻ thơ 

9 Đỗ Minh Quân 5A1 Tiểu học Long Biên 

10 Nguyễn Hoàng Lâm 1A3 Tiểu học Gia Thụy 

11 Nguyễn An Nhã Phương 1A2 Tiểu học Gia Thụy 

12 Nguyễn Trúc Lam 2A2 Tiểu học Gia Thụy 

13 Phùng Viết Việt Anh 2A2 Tiểu học Gia Thụy 

14 Phùng Viết Nam Anh 2A2 Tiểu học Gia Thụy 

15 Ngô Thiên Hương 4A4 Tiểu học Gia Thụy 
 Vẽ tranh "Em vẽ trường học 

hạnh phúc" năm 2024 

16 Bùi Lan Khuê 1A2 Tiểu học Gia Quất 
Vẽ tranh "Hoan hô chiến sỹ 

Điện Biên" 

17 Nguyễn Minh Uyên 5A1 Tiểu học Ái Mộ B Vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - 

Thành phố vì hòa bình” 2023 18 Chu Phương Anh 3A5 Tiểu học Ái Mộ B 

19 Khuất Thị Hương Giang 7A1 THCS Phúc Lợi 

Đại sứ văn hóa đọc       

Thành phố năm 2023 

20 Vũ Mỹ Hà 4A2 Tiểu học Phúc Lợi 

21 Nguyễn Trần Bảo Hân 5A6 Tiểu học Ngọc Thụy 

22 Phạm Bảo Châu 5A1 Tiểu học Ái Mộ B 

23 Nguyễn Hồng Ngân 5A7 Tiểu học Ngọc Thụy 

24 Nguyễn Đức Minh 9MT THCS Wellspring 

Môn Tiếng Anh                     

cấp Thành phố  

25 Mai Lê Ngọc Linh 9A1 THCS Lê Quý Đôn 

26 Trương Bỉnh Lê Đạt 9A2 
THCS Ngọc Lâm 

27 Trần Hồng Sơn 9A2 

28 Lê Đức Anh 9A6 THCS Gia Thụy 

29 Vũ Nguyễn Hồng Hà 9A1 

THCS Chu Văn An 30 Dương Khánh Ngọc 9A2 

31 Trần Đoàn Đức Trí 9A1 
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32 Lê Đức Anh 9A6 THCS Thượng Thanh 

Môn Toán cấp Thành phố 
33 Phùng Bảo Nam 9I THCS Thạch Bàn 

34 Trần Nghĩa Dũng 9A5 THCS Đô Thị Việt Hưng 

35 Trần Minh Khôi 9A1 THCS Ngọc Thụy 

36 Vũ Minh Trang 9M THCS Thạch Bàn 

Môn GDCD cấp Thành phố 
37 Vũ Thủy Tiên 9A3 THCS Phúc Đồng 

38 Trần Thùy Linh 9D THCS Giang Biên 

39 Đỗ Hải Anh 9A2 THCS Chu Văn An 

40 Nguyễn Hà Anh 9A4 
THCS Việt Hưng 

Môn Sinh học                    

cấp Thành phố 

41 Nguyễn Minh Thu 9A4 

42 Hồ Tuyết Nhi 9C THCS Ái Mộ  

43 Trang Bảo Nhi 9A2 THCS Gia Thụy 

44 Vũ Hà Minh Ngọc 9A1 THCS Đô Thị Việt Hưng 

45 Nguyễn Thanh Phúc 8A THCS Ái Mộ  

Tin học trẻ Thành phố 2024 46 Khổng Minh Nghĩa 5A5 
Tiểu học Việt Hưng 

47 Phạm Hoàng Nam 4A2 

48 Nguyễn Minh Khôi 9A 
THCS Ái Mộ  

Môn Khoa học                  

cấp Thành phố 

49 Phạm Duy Thắng 9A 

50 Đặng Hoàng Thanh Thúy 9A2 
THCS Sài Đồng 

51 Lương Bảo Nam 9A2 

52 Đỗ Quỳnh Trang 9A1 THCS Chu Văn An 

53 Lê Huyền Trang 9A 
THCS Ái Mộ  

Môn Tiếng Nhật                   

cấp Thành phố 

54 Lê Tuệ Minh 9B 

55 Nguyễn Hà Khánh Linh 9A2 THCS Ngọc Lâm 

56 Vũ Ngọc Huyền Thương 9A6 THCS Gia Thụy 

57 Trương Bảo Trâm  9B THCS Ái Mộ  
Môn Ngữ văn                       

cấp Thành phố 
58 Kiều Hiếu Ngân 9A4 

THCS Chu Văn An 
59 Trần Ngọc Uyên Thảo 9A2 

60 Trần Minh Đức 9A2 THCS Gia Thụy 
Môn Tin học cấp Thành phố 

61 Vũ Khôi Nguyên 9A6 THCS Chu Văn An 

62 Phạm Lê Minh Phương 9A3 THCS Thanh Am 

Môn Hoá học cấp Thành phố 63 Nguyễn Vân Hương 9A3 THCS Ngọc Lâm 

64 Nguyễn Nhật Minh 9A2 THCS Chu Văn An 
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65 Phan Gia Hân 9A6 
THCS Gia Thụy 

Môn Lịch sử cấp Thành phố 
66 Trần Tú Linh 9A5 

67 Mai Huyền Anh 9C 
THCS Ngô Gia Tự 

68 Hoàng Trần Ngọc Anh 9C 

69 Phạm Quang Minh 9A6 THCS Gia Thụy 
Môn Hoá học và môn      

Khoa học cấp Thành phố 

70 Ngô Tuấn Đức 8D THCS Giang Biên 

Tài năng Tin học trẻ Quốc tế 

Thành phố năm 2024 

71 Ngô Thanh Tùng 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 

72 Lê Đỗ Khánh An 5C Tiểu học Thạch Bàn A 

73 Phạm Xuân Trường 5A2 Tiểu học Đô thị Sài Đồng 

74 Vũ Tuấn Hưng 9A2 THCS Chu Văn An Môn Địa lí cấp Thành phố 

75 Groff Sophia Nguyệt Phương 5A5 Tiểu học Bồ Đề 
Olympic Tiếng Anh              

Thành phố  

76 Trần Gia Bảo 3A1 Tiểu học Lê Quý Đôn 
Olympic Tiếng Anh              

trên Internet Thành phố  

77 Nguyễn Hải Lâm 5A1 
Tiểu học Lê Quý Đôn 

Sáng tạo dành cho Thanh, 

Thiếu niên, Nhi đồng         

Thành phố năm 2024 

78 Đỗ Đức Tùng Lâm 5A2 

79 Nguyễn Minh Hà 3A02 Tiểu học Vinschool 

80 Nguyễn Minh Châu 4A1 Tiểu học Gia Thượng 

81 Nguyễn Hương Giang 5A1 

Tiểu học Giang Biên 

82 Trần Ngọc Linh Trang 3A1 

83 Nguyễn Ngọc Trâm 4A1 

84 Trần Ngọc Trâm Anh 4A3 

85 Lê Ngọc Phương Thảo 4A3 

86 Nguyễn Chi Anh 4A3 

87 Trương Phương Thảo 7A2 

THCS Chu Văn An 

88 Đặng Thanh Bình 7A2 

89 Nguyễn Đình Minh Đức 7A2 

90 Vũ Mỹ Tuệ 7A2 

91 Trần Minh An 8A5 

92 Nguyễn Minh Hoàng 8A5 

93 Nguyễn Tiến Minh 8A5 
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94 Nguyễn Huy Nhật Nam 8A5 

95 Nguyễn Viết Huy Phong 8A5 

96 Lương Khánh Ngọc 9A8 THCS Gia Thụy 

97 Bùi Minh Châu 6A1 

THCS Gia Quất 
98 Cao Ngọc Linh Đan 6A1 

99 Phạm Ngọc Bảo Châu 6A1 

100 Nguyễn Minh Hoàng 6A1 
 

II. Học sinh đạt giải các sân chơi trí tuệ, khu vực và quốc tế: 57 giải 
 

TT Họ và tên Lớp Trường Đạt giải Cuộc thi 

1 Lê Hải Phong 6A1 THCS Bồ Đề HCV 
 Toán - Tiếng Anh 

SEAMO 

2 Phạm Trọng Việt Anh 6A1 THCS Phúc Lợi HCV Toán quốc tế FISO  

3 Ngô Phúc Tân 6A2 THCS Lê Quý Đôn HCV Tiếng Anh ASMO 

4 Võ Lê Gia Bảo 6A1 THCS Ngọc Lâm HCV Tiếng Anh ASMO 

5 Trần Vũ Bảo Sơn 8A2 THCS Gia Thụy HCV 
Olympic Toán học 

Quốc tế TIMO 

6 Nguyễn Ngọc Minh Quân 6A1 THCS Ngọc Thụy VĐQG 
 Thách thức Tư duy 

thuật toán Bebras 

7 Phan Trâm Anh 9A1 THCS Thượng Thanh HCV 
 Toán - Tiếng Anh 

Quốc tế PhIMO 

8 Dương Công Nam 8A2 THCS Cự Khối HCV 
 Toán , Khoa học - 

Quốc tế ASMO 

9 Le Công Thành 8a4 THCS Lý Thường Kiệt 
Xuất 

sắc 

Thách thức Tư duy 

thuật toán Bebras 

10 Lâm Hiếu Nghĩa 8G THCS Thạch Bàn HCB 
 Toán học Châu Á 

AIMO 

11 Nguyễn Gia Bảo 9A3 THCS Sài Đồng HCV 
Olympic Toán học 

Quốc tế TIMO 

12 Nguyễn Ngọc Minh 7E THCS Đức Giang HCV 
Olympic Toán học 

Quốc tế TIMO 

13 Phí Nguyễn Minh Khang 6A5 THCS Phúc Đồng 
Xuất 

sắc 

Thách thức Tư duy 

thuật toán Bebras 

14 Nguyễn Văn Gia Long 7A2 THCS Việt Hưng 
Xuất 

sắc 

Thách thức Tư duy 

thuật toán Bebras 

15 Nguyễn Trung Đức 6A6 THCS Đô Thị Việt Hưng HCV 
Toán - Tiếng Anh 

SEAMO 
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16 Ngô Minh Thanh 6A1 THCS Nguyễn Gia Thiều HCV 
Olympic Toán học 

Quốc tế TIMO 

17 Ngô Hoàng Cường 7A4 THCS Gia Quất HCB 
Olympic Toán học 

Quốc tế TIMO 

18 Đặng Bùi Nguyên Long 8D THCS Ngô Gia Tự HCV 
Chung kết Quốc tế 

giải Toán ASMO 

19 Đoàn Nguyệt Hà 6A6 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm HCB 
Toán , Khoa học - 

Quốc tế ASMO 

20 Phạm Quốc Bảo 7A1 THCS Giang Biên HCV Toán SEAMO 

21 Nguyễn Vũ Gia Bảo 6A1 THCS Chu Văn An HCV 
Toán học Hoa Kì 

AMC 8 

22 Nguyễn Đăng Dương 7A2 THCS Thanh Am HCV Tiếng Anh ASMO 

23 Lê Xuân Bảo Phúc  8A7 THCS Long Biên HCV Toán FISO 

24 Nguyễn Hoàng Phong 8A7 
THCS Vinschool 

The Harmony 
HCV 

Olympic Tin học 

Quốc tế HKICO 

25 Ngô Minh Bảo 8A THCS Ái Mộ  HCV 
Olympic Toán,         

Tiếng Anh 

26 Nguyễn Bá Gia Long 5A1 Tiểu học Thượng Thanh HCV 
Olympic Toán học 

quốc tế HKIMO  

27 Âu Nguyên Vũ 4A1 Tiểu học Ngô Gia Tự HCV 
Olympic Toán học 

Quốc tế FMO 

28 Nguyễn Ích Hùng Anh 3A4 Tiểu học Việt Hưng HCV 
Toán , Khoa học - 

Quốc tế ASMO 

29 Dương Thị Bích Hiền 5A4 Tiểu học Thạch Bàn B HCV 
Olympic Toán học 

Quốc tế HKIMO  

30 Phan Đình Hoàng 3A3 Tiểu học Gia Quất HCV 
Olympic Toán     

Quốc tế TIMO 

31 Đặng Đức Vinh 5A1 Tiểu học Long Biên HCV 
Toán , Khoa học - 

Quốc tế ASMO 

32 Cao Thái Dương 2A2 Tiểu học Lý Thường Kiệt HCV 
Toán , Khoa học - 

Quốc tế ASMO 

33 Nguyễn Hà Tuấn Kiệt 5A1 Tiểu học Gia Thượng HCV Toán Quốc tế TIMO 

34 Nguyễn Đình Tùng 4A3 Tiểu học Đô thị Sài Đồng HCV 
Tìm kiếm tài năng 

Toán học Quốc tế ITMC  

35 Bùi Ngọc Khánh Hà 4A2 Tiểu học Thạch Bàn A HCV 
Tiếng Anh Quốc tế 

Hippo  

36 Hoàng Vũ Minh Khuê 2A3 Tiểu học Ngọc Lâm HCV 
Olympic Toán học 

Quốc tế TIMO 

37 Hà Minh Quang 1A2 Tiểu học Gia Thụy HCV Toán Quốc tế CMO 



17 

 

38 Phạm Đức Minh An 3A6 Tiểu học Đô thị Việt Hưng HCV 
Olympic Toán 

SEAMO 

39 Hoàng Quang Đức 3A3 Tiểu học Vũ Xuân Thiều HCV 
Olympic Toán học 

Quốc tế TIMO 

40 Nguyễn Đức Duy 2A5 Tiểu học Đức Giang HCV 
Olympic Toán học 

Quốc tế TIMO 

41 Nguyễn Vy Anh 3A1 Tiểu học Đoàn Khuê HCV 
Toán học Châu Á 

AIMO 

42 Nguyễn Thái Bảo 4B01 
Tiểu học Vinschool 

The Harmony 
HCV 

Tiếng Anh Quốc tế 

Kangaroo IKLC 2023 

43 Lê Duy Bảo 2T1 
Tiểu học Vinschool 

The Harmony 
HCV 

Khoa học Quốc tế 

Kangaroo - IKSC 

44 Phạm Gia Bình 3A7 Tiểu học Wellspring HCV 
Cuộc thi Robotacon 

WRO 2023 

45 Đinh Trung Kiên 5A4 Tiểu học Ngọc Thụy HCV 
Olympic Toán 

Singapore Châu Á 

46 Lương Công Vinh 5A3 Tiểu học Sài Đồng HCV 
Toán quốc tế 

Kangaroo 

47 Trần Minh Hoà 4A2 Tiểu học Phúc Lợi HCV 
Toán Quốc tế         

Big Bay Bei  

48 Nguyễn Đức Khôi 1A1 Tiểu học Thanh Am HCV Toán Quốc tế CMO 

49 Trần Ngân An 4A2 Tiểu học Lê Quý Đôn HCV 
Olympic Tiếng Anh 

trên Internet 

50 Dương Hồng Minh 3A3 Tiểu học Ái Mộ B HCV 

Olympic Toán và 

Khoa học Quốc tế 

STEMCO WINTER  

51 Phạm Bình Minh 3D Tiểu học Phúc Đồng HCB 
Olympic Toán        

Quốc tế TIMO  

52 Nguyễn Bá Minh 2A6 Tiểu học Bồ Đề HCB 
Toán Quốc tế 

ASMO 

53 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên  4A2 Tiểu học Đoàn Kết HCB 
Toán Quốc tế 

Kangaroo  

54 Hoàng Anh Đức 3A2 Tiểu học Giang Biên HCB 
Toán - Tiếng Anh 

SEAMO 

55 Trần Minh Châu 4A3 Tiểu học Cự Khối HCB 
Chung kết Trạng 

nguyên toàn tài 

56 Nguyễn Đào Su San 3A1 Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm HCĐ Toán quốc tế ASMO 

57 Nguyễn Chúc Ngân 3C Tiểu học Ái Mộ A HCĐ Toán quốc tế TIMO 
 

(Danh sách này gồm 15 tập thể và 381 cá nhân)./. 
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